
KIỂM TRA GIỮA KÌ I – NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 9 

 * PHÂN MÔN LỊCH SỬ 9 

1. KHUNG MA TRẬN 

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/đơn vị kiến 

thức 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

% điểm 

  Nhận biết 
Thông hiểu 

 

Vận dụng 

 

Vận dụng cao 

 

 

Phân môn Lịch sử 

1 
Thế giới từ 1918 

đến năm 1945 

 1. Nước Nga và Liên 

Xô từ năm 1918 đến 

năm 1945 

2TN 

 
1/2TL  1/2TL 25 

 

 

  

2. Châu Âu và nước 

Mỹ từ năm 1918 đến 

năm 1945 

3TN 

 
 1TL  17,5 

 

 3. Châu Á từ năm 

1918 đến năm 1945 

1TN 

 
   2,5 

4. Chiến tranh thế giới 

thứ hai (1939 – 1945) 

2TN 

 
   5 

Số câu  
8 TN 

 

1/2  TL 

 

1 TL 

 

½ TL 

 
 

Tỉ lệ 20% 15% 10% 5% 50% 

 



2.BẢNG ĐẶC TẢ PHÂN MÔN LỊCH SỬ 9 NĂM HỌC 2024-2025 

 STT 

Chương/ 

Chủ đề 

Nội dung/Đơn 

vị kiến thức Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

                                                 PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thế giới từ 1918 

đến năm 1945 

1. Nước Nga và 

Liên Xô từ năm 

1918 đến năm 

1945 

Nhận biết 

– Nêu được những nét chính về nước Nga 

trước khi Liên Xô được thành lập. 

– Trình bày được những thành tựu của công 

cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô 

(1921-1941). 

-Nội dung chính sách mới. 

Vận dụng 

-  Nhận xét của em về tác dụng của chính sách 

mới ở Liên Xô (1918-1922). 

3 TN 

 

 

 

 

 

 

1/2TL*  1/2TL* 

2. Châu Âu và 

nước Mỹ từ 

năm 1918 đến 

năm 1945 

Nhận biết 

– Trình bày được những nét chính về phong 

trào cách mạng và sự thành lập Quốc tế Cộng 

sản; đại suy thoái kinh tế 1929 – 1933; sự 

hình thành chủ nghĩa phát xít ở châu Âu. 

Thông hiểu 

– Mô tả được tình hình chính trị và sự phát 

triển kinh tế của nước Mỹ giữa hai cuộc chiến 

tranh thế giới. 

Vận dụng: Nhận xét so sánh được con đường 

thoát khỏi suy thoái của các nước châu âu và 

Mĩ. 

2 TN 

 

 

 

 

 1 TL*  



3. Châu Á từ 

năm 1918 đến 

năm 1945 

Nhận biết 

– Nêu được những nét chính về tình hình châu 

Á từ năm 1918 đến năm 1945, ddawvj biệt là 

cách mạng Trung Quốc. 

1 TN 

 

   

4. Chiến tranh 

thế giới thứ hai 

(1939 – 1945) 

Nhận biết 

– Trình bày được nguyên nhân và diễn biến 

chủ yếu của Chiến tranh thế giới thứ hai.  

Thông hiểu 

- Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch 

sử của Chiến tranh thế giới thứ hai. 

Vận dụng  

-  Phân tích  được hậu quả của Chiến tranh thế 

giới thứ hai đối với lịch sử nhân loại. 

– Nhận xét được vai trò của Liên Xô và các 

nước Đồng minh trong chiến thắng chủ nghĩa 

phát xít. 

Vận dụng cao 

- Phân tích, đánh giá được hậu quả và tác động 

của Chiến tranh thế giới thứ 2 (1939-1945) đối 

với lích sử nhân loại. 

 

 

 

 

 

 

 

2 TN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số câu/loại câu 

8 câu 

TNKQ 

1/2 câu 

TL 

1 câu 

TL 

1/2 câu 

TL 

Tỉ lệ% 20% 15% 10% 5% 



III. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2024-2025 PHÂN MÔN LỊCH SỬ 9  

 
Trường THCS Lý Thường Kiệt 

Lớp 9/…..                                                

Họ và tên:………………………....... 

KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2024- 2025 

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 9 

Phân môn Lịch sử - Thời gian: 30 phút 

 

Điểm 

                                                                     ĐỀ I: 

  I/ Trắc nghiệm: (2đ) Hãy khoanh tròn  ý đúng nhất trong các câu sau đây: 

Câu1: Chính sách kinh tế mới của Liên Xô bắt đầu thực hiện vào thời gian nào? 

        A. 12/1919           B. 10/1920                   C. 3/1921                      D. 12/1922 

 Câu 2. Trải qua 2 kế hoạch 5 năm (1928 – 1932; 1933- 1937), sản lượng công 

nghiệp của Liên Xô đứng 
A. vị trí đầu thế giới.   B. vị trí thứ 2 thế giới. 

C. vị trí thứ 3 châu Âu.   D. vị trí thứ 2 châu Âu. 

  Câu 3. Trong thời gian tồn tại (1919-1943), Quốc tế Cộng sản đã tiến hành bao 

nhiêu kì đại hội? 
A. 7 kì đại hội.     B. 8 kì đại hội. 

C. 9 kì đại hội.     D. 10 kì đại hội. 

  Câu 4. Tháng 10 – 1929 cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ bắt đầu trong lĩnh vực gì? 
A. Dịch vụ.     B. Nông nghiệp. 

C. Công nghiệp.    D. Tài chính ngân hàng. 

Câu 5: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến cuộc đại suy thoái kinh tế thế giới  (1929- 1933) là do 

   A. Sản xuất ào ạt, chạy đua lợi nhuận trong những năm 1924- 1929 

   B.Tác động của phong trào cách mạng ở các nước tư bản. 

         C.Giá cả đắt đỏ, hàng hóa khan hiếm. 

   D.Quản lí, điều tiết sản xuất ở các nước tư bản lạc hậu. 

Câu 6: Phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc bùng nổ vào thời gian nào? 

 A. 5-4-1919            B. 4-5-1919              C. 4-5-1920               D. 5-4-1921 

Câu 7: Số người chết trong chiến tranh thế giới hai (1939- 1945)là 

          A. 20 triệu người        B. 40 triệu người       C. 60 triệu người           D. 80 triệu người 

Câu 8:Nước nào giữ vai trò quyết định nhất trong chiến tranh thế giới hai 

A. Liên Xô                   B. Anh                     C. Pháp                           D. Mĩ 

II/ Tự luận: (3điểm) 

 Câu 1: (2đ) 

a. Trình bày nội dung chính sách mới ở Liên Xô (1,5đ) 



b. Theo em chính sách mới đó có tác dụng như thế nào đối với Liên Xô lúc bấy giờ? (0,5đ) 

 Câu 2: Em có nhận xét gì về con đường thoát khỏi đại suy thoái của các nước tư bản châu và nước 

Mĩ?( 1đ). 

                                                  Bài làm 

     I.Trắc nghiệm: 

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đ/ÁN         

     II.Tự luận 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Trường THCS Lý Thường Kiệt 

Lớp 9/…..                                                

Họ và tên:………………………....... 

KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2024- 2025 

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 9 

Phân môn Lịch sử - Thời gian: 30 phút 

 

Điểm 

                                                                     ĐỀ II: 

  I/ Trắc nghiệm: (2đ) Hãy khoanh tròn  ý đúng nhất trong các câu sau đây: 

Câu 1. Tháng 10 – 1929 cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ bắt đầu trong lĩnh vực gì? 
A. Dịch vụ.     B. Nông nghiệp. 

C. Công nghiệp.    D. Tài chính ngân hàng. 

Câu 2: Nước nào giữ vai trò quyết định nhất trong chiến tranh thế giới hai 

A.Liên Xô                   B. Anh                     C. Pháp                           D. Mĩ 

Câu3: Chính sách kinh tế mới của Liên Xô bắt đầu thực hiện vào thời gian nào? 

     A. 12/1919           B. 10/1920                   C. 3/1921                      D. 12/1922 

 Câu 4. Trải qua 2 kế hoạch 5 năm (1928 – 1932; 1933- 1937), sản lượng công 

nghiệp của Liên Xô đứng 
A. vị trí đầu thế giới.   B. vị trí thứ 2 thế giới. 

C. vị trí thứ 3 châu Âu.   D. vị trí thứ 2 châu Âu. 

  Câu 5. Trong thời gian tồn tại (1919-1943), Quốc tế Cộng sản đã tiến hành bao 

nhiêu kì đại hội? 
A. 7 kì đại hội.     B. 8 kì đại hội. 

C. 9 kì đại hội.     D. 10 kì đại hội. 



Câu 6: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến cuộc đại suy thoái kinh tế thế giới  (1929- 1933) là do 

A. Sản xuất ào ạt, chạy đua lợi nhuận trong những năm 1924- 1929 

B. Tác động của phong trào cách mạng ở các nước tư bản. 

C. Giá cả đắt đỏ, hàng hóa khan hiếm. 

D. Quản lí, điều tiết sản xuất ở các nước tư bản lạc hậu. 

Câu 7: Số người chết trong chiến tranh thế giới hai (1939- 1945)là 

    A. 20 triệu người        B. 40 triệu người       C. 60 triệu người             D. 80 triệu người 

Câu 8: Phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc bùng nổ vào thời gian nào? 

 A. 5-4-1919     B. 4-5-1919       C. 4-5-1920           D. 5-4-1921 

II/ Tự luận: (5 điểm) 

 Câu 1: (2đ) 

a.Trình bày nội dung chính sách mới ở Liên Xô (1,5đ) 

      b.Theo em chính sách mới đó có tác dụng như thế nào đối với Liên Xô lúc bấy giờ? (0,5đ) 

 Câu 2: Em có nhận xét gì về con đường thoát khỏi đại suy thoái của các nước tư bản châu và nước 

Mĩ?( 1đ). 

                                                  Bài làm 

     I.Trắc nghiệm: 

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đ/ÁN         

     II.Tự luận 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… IV. HƯỚNG DẪN CHẤM 

IV. HƯỚNG DẪN CHẤM 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm). 

 Mỗi đáp án đúng ghi 0,25 điểm; 4 câu trả lời đúng ghi 1,0 điểm. 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án 

đề 1 

C B A D A B C A 

Đáp án 

đề 2 

D A C B A A C B 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu Đáp án Điểm 

 

 

Câu 1 

(2 điểm) 

 

a. Trình bày nội dung chính sách mới ở Liên Xô (1,5đ) 

-  Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa và thay thể bằng chính sách thu 

thuế lương thực (sau khi nộp dù thuế, nông dân được toàn quyền sử dụng số 

lương thực dư thừa); 

- Thực hiện tự do buôn bán, cho phép tư nhân được mở các xí nghiệp nhỏ; 

 

0.5 

 

 

0,5 



 

 

 

 

- Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga,.. 

 

(Lưu ý: Gv có thể linh động cho điểm phù hợp) 

0,5 

b.Chính sách mới đó có tác dụng  đối với Liên Xô lúc bấy giờ  

+Nhờ có chính sách kinh tế mới mà nông nghiệp vàcác nền kinh tế khác 

được phục hồi và phát triển nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện 

  + Các dân tộc trên đất nước thêm khắn khít với nhau hơn, chính vì thế 

tháng 12/1922 Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành 

lập(Liên Xô) 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

Câu 2 

(1 điểm) 

Nhận xét gì về con đường thoát khỏi đại suy thoái của các nước tư bản 

châu và nước Mĩ?( 1đ). 

- Để thoát khỏi đại suy thoái, các nước Anh, Pháp,... có nhiều thuộc địa, vốn 

và thị trường nên tiến hành những cuộc cải cách kinh tế – xã hội.  

- Trong khi đó, các nước Đức, I-ta-li-a, không có hoặc có ít thuộc địa nên 

ngày càng thiếu vốn, thiếu nguyên liệu, thị trường, đã đi theo con đường phát 

xít hoá, thiết lập chế độ độc tài, phát động chiến tranh để phân chia lại thế 

giới. 

- Để đưa nước Mỹ thoát ra khỏi cuộc đại suy thoái, Tổng thống Ph. Ru-dơ-

ven đã thực hiện Chính sách mới. 

 

 

 

0.25 

 

0.5 

 

 

 

0.25 

 

 

 

 


